
 1 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                              

Bản án số: 10/2020/HS-ST                                  

Ngày: 19-02-2020 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Đông Thanh 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Lệ Thủy và ông Nguyễn Văn Đích. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lành - Thư ký Tòa án nhân dân quận               

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: Ông Đào Đức Hữu - Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 19 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà xét xử 

công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 20/2020/HS-ST ngày 21 tháng 01 năm 

2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2020/QĐXXST - HS ngày 05 

tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo: 

 

LÊ THANH H (tên gọi khác: Không); sinh năm 1978, tại tỉnh Q; Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 11, phường M, quận N, TP. Đà Nẵng; nghề nghiệp: Lái xe; 

trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con 

ông Lê Thanh B (Sinh năm: 1956) và bà Nguyễn Thị L (Sinh năm: 1958); gia đình 

có 03 anh em, bị cáo là con thứ hai; có vợ là Hồ Thị Thanh T (Sinh năm: 1984, đã 

ly hôn). 

 Tiền án, tiền sự: Không. 

 Bị cáo hiện đang tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

 - Bị hại: Ông Nguyễn Thành P, sinh năm 1965 (Chết) 
 

 - Đại diện hợp pháp của bị hại: 
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 + Bà Tôn Nữ Thị T, sinh năm 1969 (Vợ) 

 + Anh Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1986 (Con) 

 + Anh Nguyễn Ngọc P, sinh năm 1993 (Con) 

 Cùng trú tại: Kiệt 2 Đặng Nhữ L, tổ 01, phường T, quận S, thành phố Đà 

Nẵng.  

 Anh Nguyễn Ngọc L và anh Nguyễn Ngọc P ủy quyền cho bà Tôn Nữ Thị T 

theo văn bản ủy quyền ngày 15/11/2019 do Phó Chủ tịch UBND phường T, quận S 

chứng thực. Vắng mặt. 

 - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Tăng Xuân T, sinh năm 

1978; trú tại: Tổ 09, phường H, quận N, TP. Đà Nẵng. Vắng mặt. 

- Người làm chứng: Ông Phạm Văn Q; trú tại: Tổ 51, phường T, quận S, 

thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/10/2019, Lê Thanh H (có giấy phép lái xe 

hạng FC) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 81C-029.94 kéo theo rơ moóc BKS: 

43R-025.94, chạy trên đường Bùi Quốc H theo hướng cảng cá T ra vòng xuyến 

đường Yết K – Ngô Q (phường T, quận S, TP. Đà Nẵng). Khi đến vòng xuyến 

trên, H điều khiển xe rẽ trái bo theo vòng xuyến về hướng cảng Tiên S với tốc độ 

khoảng 10km/h, nhưng do thiếu quan sát, chuyển hướng không đảm bảo nên đã 

tông vào phía sau xe đạp do ông Nguyễn Thành P đang điều khiển đi phía trước 

cùng chiều (hướng về cảng Tiên S) làm ông P ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. 

 Tang vật tạm giữ: 

- Tại hiện trường: 01 xe ô tô đầu kéo BKS: 81C-029.94; 01 rơ moóc BKS: 

43R-025.94; 01 xe đạp.  

- Tại Công an phường T: 01 đĩa CD-R có chứa nội dung đoạn video ghi lại 

nội dung diễn biến vụ tai nạn giao thông trên. 

- 01 giấy phép lái xe hạng FC, cấp ngày 16/01/2019, mang tên Lê Thanh H.  

 Sau khi tai nạn xảy ra, hiện trường để lại như sau: 
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 Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là vòng xuyến giao nhau giữa các đường Ngô 

Q – Yết K – Nguyễn Phan V – Bùi Quốc H, được thảm nhựa, mặt đường phẳng. 

 Điểm mốc của vụ tai nạn giao thông là trụ điện không số nằm trong vòng 

xuyến Ngô Q – Yết K (vòng xuyến có đường kính 30m). 

 Mép chuẩn là tiếp tuyến vòng xuyến Ngô Q – Yết K theo hướng Non N ra 

Cảng Tiên S. 

 - Xe ô tô đầu kéo BKS: 81C-02.994 kéo theo rơ moóc BKS: 43R-025.94 đỗ 

trên mặt đường, đầu xe hướng ra cảng Tiên S. 

 + Từ tâm đầu trục bánh đầu tiên bên trái xe đầu kéo BKS: 81C-02.994 và rơ 

moóc  BKS: 43R-025.94 đo vào mép chuẩn là 04m40. 

 + Từ tâm đầu trục bánh thứ 3 bên trái xe đầu kéo BKS: 81C-02.994 và rơ 

moóc  BKS: 43R-025.94 đo vào mép chuẩn là 04m80. 

 + Từ tâm đầu trục bánh cuối cùng bên trái xe đầu kéo BKS: 81C-02.994 và 

rơ moóc BKS: 43R-025.94 đo vào mép chuẩn là 02m30. 

 - Từ tâm đầu trục bánh thứ hai bên trái xe đầu kéo BKS: 81C-02.994 và rơ 

moóc  BKS: 43R-025.94 đo về hướng cảng Tiên S đến ngang vết máu (1) là 0m50. 

 - Vết máu (1) có tiết diện (1x0.4)m. Từ tâm vết máu đo vào mép chuẩn là 

5m20. 

 - Từ tâm đầu trục bánh thứ 3 bên trái xe đầu kéo BKS: 81C-02.994 và rơ 

moóc  BKS: 43R-025.94 đo về hướng Non N đến tâm đỉnh đầu nạn nhân là 

01m00. 

 - Nạn nhân nằm ngửa trên mặt đường, đầu hướng về Sông H. Từ đỉnh đầu 

nạn nhân đo vào mép chuẩn là 0m60. 

 - Từ trung tâm đỉnh đầu nạn nhân đo về hướng Non N đến ngang tâm đầu 

trục bánh trước xe đạp là 01m50. 

 - Xe đạp nằm trên mặt đường, ngả về phía bên phải. 

 + Từ tâm đầu trục bánh trước xe đạp đo vào mép chuẩn là 03m20. 

 + Từ tâm đầu trục bánh sau xe đạp đo vào mép chuẩn là 03m90. 
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 - Từ tâm đầu trục bánh sau xe đạp đo về hướng Non N đến ngang tâm đầu 

trục bánh thứ tư xe đầu kéo BKS: 81C-02.994 và rơ moóc  BKS: 43R-025.94 là 

02m00. 

 - Từ tâm đầu trục bánh cuối cùng bên trái xe đầu kéo BKS: 81C-02.994 và 

rơ moóc BKS: 43R-025.94 đo về hướng Non Nước đến ngang mép tiếp tuyến vòng 

xuyến Ngô Q – Yết K theo hướng đường Bùi Quốc H – Nguyễn Phan V là 08m60. 

 - Từ tâm đầu trục bánh cuối cùng bên trái xe đầu kéo BKS: 81C-02.994 và 

rơ moóc  BKS: 43R-025.94 đo về hướng Non N đến ngang trụ điện không số nằm 

trong vòng xuyến Ngô Q – Yết K là 05m30. Đây chính là điểm mốc của vụ tai nạn 

giao thông này.  

 Theo kết luận giám định pháp y về tử thi số 128 ngày 11/11/2019 của Trung 

tâm Pháp y – TP. Đà Nẵng, kết luận nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Thành 

P là do đa chấn thương.  

* Về dân sự: Đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu bị cáo Lê Thanh H bồi 

thường 180.000.000 đồng, bị cáo đã bồi thường toàn bộ số tiền trên. Đại diện gia 

đình nạn nhân đã nhận đủ, đồng thời có đơn xin miễn TNHS cho bị cáo và không 

có yêu cầu gì thêm.  
 

 Tại phiên tòa, đại diện theo pháp luật của bị hại - bà Tôn Nữ Thị T; người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Tăng Xuân T và người làm chứng ông Phạm 

Văn Q vắng mặt nhưng trong hồ sơ thể hiện lời khai của: 

 - Bà Tôn Nữ Thị T: Tôi là vợ của ông Nguyễn Thành P – qua vụ tai nạn giao 

thông do ông Lê Thanh H gây ra dẫn đến ông Phước tử vong. Ông H đã bồi thường 

thiệt hại cho gia đình số tiền 180.000.000 đồng, tôi không yêu cầu bồi thường gì 

thêm. Về trách nhiệm hình sự: Đề nghị cơ quan chức năng miễn trách nhiệm hình 

sự cho Lê Thanh H.  

 - Anh Phạm Văn Q: Vào khoảng 19 giờ ngày 16/10/2019, tôi chở vợ con đi 

dạo từ đường Bùi Quốc H hướng về Nguyễn Phan V thì thấy xe contener đầu màu 

trắng đi từ đường Bùi Quốc H quay đầu về hướng đường Yết K theo vòng  xuyến 

có va chạm với 01 người đàn ông điều khiển xe đạp đã đi đến giữa Bùng binh 

khiến người đi xe đạp cuốn vào trong dẫn đến tử vong.  
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- Anh Tăng Xuân T: Xe ô tô đầu kéo BKS 81C – 02994 và Rơmooc BKS 

43R - 02594 là của tôi, tôi mua lại nhưng chưa kịp sang tên. Tôi và Lê Thanh H là 

bạn bè làm ăn chung với nhau nên lúc tôi không có khách thì tôi giao xe cho Hải 

sử dụng. 

Lời khai của đại diện theo pháp luật của bị hại; người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan và người làm chứng hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo Lê 

Thanh H. 
 

Bản cáo trạng số 18/CT- VKS- ST  ngày 20/01/2020, của Viện Kiểm sát 

nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Lê Thanh H về tội:               

“Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 

260 của Bộ luật hình sự.  

 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: Hành vi của bị cáo có đủ các yếu tố cấu thành tội: “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”.  Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy 

tố; đồng thời đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 

2  Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thanh H từ 12 tháng đến 15 

tháng tù. 

 Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS; 

 - Tiếp tục lưu hồ sơ 01 đĩa CD-R có chứa nội dung đoạn video ghi lại nội 

dung diễn biến vụ tai nạn giao thông trên. 

 

 - Tuyên trả cho Lê Thanh H 01 giấy phép lái xe hạng FC, số 480119480931 

do Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng cấp ngày 16/01/2019 mang tên Lê 

Thanh H. Vật chứng hiện nay do Chi cục Thi hành án quận S, thành phố Đà Nẵng 

đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/01/2020).   
 

 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không có ý kiến 

tranh luận gì với phần luận tội của Kiểm sát viên. 
 

Tại phiên tòa, đại diện theo pháp luật của bị hại; người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan vắng mặt nên không có ý kiến tranh luận. 
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Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình, 

có thái độ ăn năn hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận S, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, 

người bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án không 

có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2]. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài 

liệu khác mà cơ quan điều tra đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có 

đủ cơ sở kết luận: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/10/2019, tại khu vực vòng 

xuyến đường Yết K – Ngô Q (phường T, quận S, TP. Đà Nẵng), trong quá trình 

điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 81C-029.94 kéo theo rơ moóc BKS: 43R-025.94, 

do thiếu quan sát, chuyển hướng không đảm bảo nên Lê Thanh H (có giấy phép lái 

xe hạng FC) đã tông vào xe đạp do ông Nguyễn Thành P đang điều khiển phía 

trước cùng chiều làm ông P tử vong. 

Hành vi trên của bị cáo Lê Thanh H đã đủ yếu tố cấu thành tội                  

“Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” tội phạm và hình phạt được 

qui định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng truy tố bị cáo là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3]. Xét tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: 
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Tuân thủ đúng quy định về an toàn giao thông đường bộ là điều kiện bắt buộc 

đối với tất cả mọi người khi tham gia giao thông đường bộ, đặc biệt là đối với 

người điều khiển xe môtô là nguồn nguy hiểm cao độ. Trong vụ án này lỗi hoàn 

toàn thuộc về bị cáo. Bị cáo điều khiển xe tham gia giao thông nhưng không tập 

trung, thiếu quan sát, không giảm tốc độ và chuyển hướng không đảm bảo nên đã 

tông vào người bị hại dẫn đến tử vong. Hành vi phạm tội của bị cáo do lỗi chủ 

quan, phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng với hậu quả mà hành vi phạm tội của 

bị cáo gây ra. 

[4]. Xét nhân thân của bị cáo thì thấy:  

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái độ khai báo 

thành khẩn, tỏ ra biết ăn năn hối cải; sau tai nạn, bị cáo đã bồi thường khắc phục 

hậu quả cho gia đình người bị hại và gia đình người bị hại đã có đơn xin miễn 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do đó cần vận dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.  

 [5]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay, đại diện hợp pháp của bị 

hại vắng mặt nhưng trong hồ sơ thể hiện đã nhận tiền bồi thường khắc phục hậu 

quả và không yêu cầu bồi thường gì thêm nên HĐXX không đề cập đến. 

  [6]. Về xử lý vật chứng: 

  [6.1]. Đối với 01 xe ô tô đầu kéo BKS: 81C-029.94; 01 rơ moóc BKS: 43R-

025.94; 01 xe đạp. Ngày 25/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận S đã trả lại cho 

chủ sở hữu và người đại diện của gia đình bị hại là phù hợp. HĐXX không đề cập 

đến. 

  [6.2]. Đối với 01 đĩa CD-R có chứa nội dung đoạn video ghi lại nội dung 

diễn biến vụ tai nạn giao thông trên. (Lưu theo hồ sơ vụ án). 

  [6.3]. Đối với 01 giấy phép lái xe hạng FC, số 480119480931 do Sở Giao 

thông vận tải thành phố Đà Nẵng cấp ngày 16/01/2019 mang tên Lê Thanh H nên 

cần trả lại cho H là phù hợp. Vật chứng hiện nay do Chi cục Thi hành án quận S, 

thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

20/01/2020).   
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 Xét các đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay phù hợp 

với nhận định của HĐXX nên chấp nhận. 
 

 [7]. Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thanh H phạm tội: "Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ".  

 1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự năm 2015;  

 Xử phạt: Bị cáo Lê Thanh H 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt đi thi hành án. 

 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS; 

 - Tiếp tục lưu theo hồ sơ 01 đĩa CD-R có chứa nội dung đoạn video ghi lại 

nội dung diễn biến vụ tai nạn giao thông trên. 
 

 - Tuyên trả cho Lê Thanh H 01 giấy phép lái xe hạng FC, số 480119480931 

do Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng cấp ngày 16/01/2019 mang tên Lê 

Thanh H. Vật chứng hiện nay do Chi cục Thi hành án quận S, thành phố Đà Nẵng 

đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/01/2020).   
 

Án phí HSST: Bị cáo Lê Thanh H phải chịu 200.000đ. 
 

Án xử sơ thẩm, bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng đại diện hợp pháp của bị hại và người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được trích sao bản án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 
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sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                    TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

 - Người tham gia tố tụng;                                          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 - VKSND quận S; 

- Chi cục THADS quận S; 

 - Lưu hồ sơ; 

                                                                                     

 

                 Nguyễn Thị Đông Thanh 

 

 


